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Số:176/TB-HĐXT Đắk Nông, ngày 03 tháng 12 năm 2020 

 
 

THÔNG BÁO 
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển  

viên chức sự nghiệp năm 2020 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý  
nhà nước thuộc Sở Tư pháp 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-STP ngày 19/8/2020 của Sở Tư pháp về 
tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 
nước thuộc Sở Tư pháp; Quyết định số 175/QĐ-STP ngày 29/10/2020 của Giám 
đốc Sở Tư pháp về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 
2020 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp (gọi tắt là Hội 
đồng xét tuyển). 

 Trên cơ sở kết quả kiểm tra phiếu dự tuyển của Ban kiểm tra phiếu dự 
tuyển ngày 30/11/2020, Hội đồng xét tuyển thông báo thời gian, địa điểm tổ 
chức xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý 
nhà nước thuộc Sở Tư pháp như sau: 

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển vòng 1, đủ điều kiện tham gia phỏng 
vấn (vòng 2) 

Thí sinh trúng tuyển vòng 1 và đủ điều kiện tham gia phỏng vấn (vòng 2) 
gồm có: 38 thí sinh (có danh sách kèm theo). 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn (vòng 2) 

- Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 28 - 29/12/2020 (Thứ 2 và thứ 3). 

- Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông (tầng 3), số 11 đường Lê 
Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

3. Lưu ý: 

- Thí sinh nộp phí xét tuyển; điều chỉnh, bổ sung thông tin, giấy tờ chứng 
minh đối tượng ưu tiên; xem danh sách và số báo danh được niêm yết tại Sở Tư 
pháp vào ngày 25/12/2020. 

- Khi tham gia phỏng vấn xét tuyển, thí sinh mang theo giấy tờ tùy thân 
(CMND, thẻ căn cước công dân, …).  

- Thí sinh nộp phí xét tuyển, 500.000 VNĐ/ thí sinh theo quy định tại 
Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 
thăng hạng công chức, viên chức. 
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 - Thí sinh tự ôn tập theo hướng dẫn tại Thông báo số 160/TB-HĐXT ngày 
05/11/2020 của Hội đồng xét tuyển về danh mục các văn bản ôn tập xét tuyển 
viên chức sự nghiệp năm 2020 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc 
Sở Tư pháp (được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp - 
http://stp.daknong.gov.vn/), Hội đồng xét tuyển không tổ chức ôn tập. 

- Nội quy phỏng vấn được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư 
pháp. 

Các thí sinh nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Hội đồng xét tuyển 
(qua Văn phòng Sở Tư pháp, số điện thoại: 02613.543140) để được hướng dẫn, 
giải đáp.  

Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 của Sở Tư pháp thông 
báo đến các thí sinh biết, thực hiện./. 

 
 

 

Nơi nhận:       
- Lãnh đạo Sở; 
- TV Hội đồng; 
- Các thí sinh; 
- Website Sở; 
- Lưu: VT, HSXT. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 
Nguyễn Trung Hiếu 
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DANH SÁCH  

Thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020  
của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp 

(Kèm theo Thông báo số 176/TB-HĐXT ngày 03/12/2020 của Hội đồng xét tuyển) 
 

STT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Quê quán 
Dân 
tộc 

Đào tạo 

Vị trí dự 
tuyển 

Đơn vị 
dự tuyển 

Đối 
tượng 

ưu 
tiên 

Ghi chú 
Nam Nữ 

Trình 
độ 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 
 

I 
 

Chuyên viên pháp lý - Luật Kinh tế 

1 Trần Hữu Anh 12/08/1995  Nghệ An Kinh 

Đại học 
Luật Kinh 
tế 

Chuyên viên 
pháp lý - 
Luật Kinh tế 

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

  

2 Trần Thị Thu 
Lan 

 

20/04/1990 Bến Tre 
M' 
Nông 

Đại học 
Luật Kinh 
tế 

Chuyên viên 
pháp lý - 
Luật Kinh tế 

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

Con 
của 
người 
hoạt 
động 
CM; 
DTTS 

 Đề nghị bổ 
sung giấy tờ 
chứng minh 
đối tượng ưu 
tiên 

3 H' Wân Niê  07/06/1995 Đắk Nông Ê Đê 

Đại học 
Luật Kinh 
tế 

Chuyên viên 
pháp lý - 
Luật Kinh tế 

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

 DTTS 

Đề nghị bổ 
sung giấy tờ 
chứng minh 
đối tượng ưu 
tiên 

4 Nguyễn Thị 
Thương 

 12/02/1986 Hà Tĩnh Kinh 

Đại học 
Luật Kinh 
tế 

Chuyên viên 
pháp lý - 
Luật Kinh tế 

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

  

5 H' Ri Ă Tô  15/11/1995 Đắk Nông Mạ Đại học Luật Kinh Chuyên viên Trung  DTTS Đề nghị bổ 
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tế pháp lý - 
Luật Kinh tế 

tâm 
TGPL 
nhà nước 

sung giấy tờ 
chứng minh 
đối tượng ưu 
tiên 

 

II 
 

Chuyên viên pháp lý – Luật Hành chính Nhà nước 
1 Thị Cúc  30/04/1996 Đắk Nông M' 

Nông 
Đại 
học 

Luật 
Hành 
chính 
Nhà 
nước 

Chuyên viên 
pháp lý – Luật 

Hành chính 
Nhà nước 

Trung 
tâm 

TGPL 
nhà nước 

 DTTS  

2 Đăng Dờng 
K'Hưng 

17/04/1994  Đắk Nông Mạ Đại 
học 

Luật 
Hành 
chính 
Nhà 
nước 

Chuyên viên 
pháp lý – Luật 

Hành chính 
Nhà nước 

Trung 
tâm 

TGPL 
nhà nước 

 DTTS 

Đề nghị bổ 
sung giấy tờ 
chứng minh 
đối tượng ưu 

tiên 
3 Nguyễn Thị 

Nga 
 16/03/1997 Hà Tĩnh Kinh 

Đại 
học 

Luật 
Hành 
chính 

Chuyên viên 
pháp lý – Luật 
Hành chính 
Nhà nước 

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

  

4 H' Noel  22/12/1996 Đắk Nông M' 
Nông 

Đại 
học 

Luật 
Hành 
chính 
Nhà 
nước 

Chuyên viên 
pháp lý – Luật 

Hành chính 
Nhà nước 

Trung 
tâm 

TGPL 
nhà nước 

 DTTS 

Đề nghị bổ 
sung giấy tờ 
chứng minh 
đối tượng ưu 

tiên 
5 Điểu Ngân 06/05/1988  Đắk Nông M' 

Nông 
Đại 
học 

Luật 
Hành 
chính 
Nhà 
nước 

Chuyên viên 
pháp lý – Luật 

Hành chính 
Nhà nước 

Trung 
tâm 

TGPL 
nhà nước 

 DTTS 

Đề nghị bổ 
sung giấy tờ 
chứng minh 
đối tượng ưu 

tiên 
6 Võ Thị Thúy 

Vi 
 12/06/1997 Hà Tĩnh Kinh 

Đại 
học 

Luật 
Hành 
chính 
nhà nước 

Chuyên viên 
pháp lý – Luật 
Hành chính 
Nhà nước 

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 
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III 
 

Chuyên viên pháp lý – Luật, Luật học 
1 Phạm Văn Ba 08/06/1997  Ninh Bình Kinh 

Đại 
học 

Ngành 
Luật  

Chuyên viên 
pháp lý – 
ngành Luật  

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

  

2 Nguyễn Hoàng 
Chiêu 

30/04/1984  Hà Nội Kinh 
Đại 
học 

Ngành 
Luật học 

Chuyên viên 
pháp lý – 
ngành Luật 
học 

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

Bộ đội 
xuất 
ngũ 

 

3 Hà Thị Diệp  20/05/1998 Thanh 
Hóa 

Kinh 
Đại 
học 

Ngành 
Luật  

Chuyên viên 
pháp lý – 
ngành Luật 
học 

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

  

4 Nguyễn Đình 
Dũng 

02/09/1992  Thanh 
Hóa 

Kinh 
Đại 
học 

Ngành 
Luật  

Chuyên viên 
pháp lý – 
ngành Luật  

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

  

5 Lê Quang Đạo 07/01/1997  Phú Thọ Kinh 
Đại 
học 

Ngành 
Luật  

Chuyên viên 
pháp lý – 
ngành Luật  

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

  

6 Lê Khánh Điệp 29/02/1992  Hà Tĩnh Kinh 
Đại 
học 

Ngành 
Luật  

Chuyên viên 
pháp lý – 
ngành Luật  

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

  

7 Sồng A Già 30/01/1996  Sơn La H 
Mông 

Đại 
học 

Ngành 
Luật  

Chuyên viên 
pháp lý – 
ngành Luật  

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

DTTS Đề nghị bổ 
sung giấy tờ 
chứng minh 
đối tượng ưu 

tiên 
8 H' Griêng  09/9/1988 Đắk Nông Mạ 

Đại 
học 

Ngành 
Luật học 

Chuyên viên 
pháp lý – 
ngành Luật 

Trung 
tâm 
TGPL 

DTTS Đề nghị bổ 
sung giấy tờ 
chứng minh 
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học nhà nước đối tượng ưu 
tiên 

9 Nguyễn Huy 
Hoàng 

04/04/1996  Hải 
Dương 

Kinh 
Đại 
học 

Ngành 
Luật  

Chuyên viên 
pháp lý – 
ngành Luật  

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

  

10 Quách Thị Lệ 
Huyền 

 01/11/1994 Trà Vinh Kinh 
Đại 
học 

Ngành 
Luật  

Chuyên viên 
pháp lý – 
ngành Luật  

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

  

11 Đậu Thị Như 
Huyền 

 02/01/1996 Nghệ An Kinh 
Đại 
học 

Ngành 
Luật  

Chuyên viên 
pháp lý – 
ngành Luật  

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

  

12 Thị NiKa  18/08/1997 Đắk Nông M' 
Nông 

Đại 
học 

Ngành 
Luật  

Chuyên viên 
pháp lý – 
ngành Luật  

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

DTTS Đề nghị bổ 
sung giấy tờ 
chứng minh 
đối tượng ưu 

tiên 
13 Vi Thị Liên  20/08/1994 Thanh 

Hóa 
Thái 

Đại 
học 

Ngành 
Luật  

Chuyên viên 
pháp lý – 
ngành Luật  

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

DTTS Đề nghị bổ 
sung giấy tờ 
chứng minh 
đối tượng ưu 

tiên 
14 Nguyễn Hải 

Lý 
 24/12/1998 Đắk Lắk Kinh 

Đại 
học 

Ngành 
Luật  

Chuyên viên 
pháp lý – 
ngành Luật  

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

  

15 Nguyễn Phúc 
Lực 

01/10/1997  Đắk Lắk Kinh 
Đại 
học 

Ngành 
Luật  

Chuyên viên 
pháp lý – 
ngành Luật  

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

  

16 Trần Thanh 
Lương 

26/10/1997  Quảng 
Bình 

Kinh Đại 
học 

Ngành 
Luật học 

Chuyên viên 
pháp lý – 

Trung 
tâm 
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ngành Luật 
học 

TGPL 
nhà nước 

17 Dương Xuân 
Nhân 

16/03/1998  Nghệ An Kinh 
Đại 
học 

Ngành 
Luật  

Chuyên viên 
pháp lý – 
ngành Luật  

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

  

18 Y Trọng Niê 12/02/1994  Đắk Nông M' 
Nông Đại 

học 
Ngành 
Luật  

Chuyên viên 
pháp lý – 
ngành Luật  

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

DTTS  

19 Nông Văn Nội 18/10/1981  Cao Bằng Tày 

Đại 
học 

Ngành 
Luật  

Chuyên viên 
pháp lý – 
ngành Luật  

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

DTTS Đề nghị bổ 
sung giấy tờ 
chứng minh 
đối tượng ưu 

tiên 
20 Hoàng Như 

Quỳnh 
 07/07/1997 Cao Bằng Nùng 

Đại 
học 

Ngành 
Luật  

Chuyên viên 
pháp lý – 
ngành Luật  

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

DTTS  

21 Nguyễn Thị 
Thắm 

 25/07/1996 Hưng Yên Kinh 
Đại 
học 

Ngành 
Luật  

Chuyên viên 
pháp lý – 
ngành Luật  

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

  

22 Nguyễn Thị Lệ 
Thương 

 28/7/1984 Hải 
Dương 

Kinh 
Đại 
học 

Ngành 
Luật  

Chuyên viên 
pháp lý – 
ngành Luật  

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

  

23 Vương Thị 
Thu 
 Hoài Trâm 

 01/06/1997 Nghệ An Kinh 
Đại 
học 

Ngành 
Luật  

Chuyên viên 
pháp lý – 
ngành Luật  

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

  

24 Võ Thị Bích 
Vân 

 10/08/1998 Quảng 
Ngãi 

Kinh 
Đại 
học 

Ngành 
Luật  

Chuyên viên 
pháp lý – 
ngành Luật  

Trung 
tâm 
TGPL 
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nhà nước 
25 Lê Thị Tuyết 

Vân 
 17/08/1998 Thừa 

Thiên Huế 
Kinh 

Đại 
học 

Ngành 
Luật  

Chuyên viên 
pháp lý – 
ngành Luật  

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

  

26 Lỳ Bá Vừ 16/11/1984  Nghệ An Mông 
Đại 
học 

Ngành 
Luật  

Chuyên viên 
pháp lý – 
ngành Luật  

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

Bộ đội 
xuất 
ngũ, 

DTTS 

 

27 Thị Xương  04/08/1997 Đắk Nông M' 
Nông Đại 

học 
Ngành 
Luật  

Chuyên viên 
pháp lý – 
ngành Luật  

Trung 
tâm 
TGPL 
nhà nước 

DTTS  

 
Tổng cộng 38 thí sinh. 
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